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I. PHẦN LÝ THUYẾT 

A. Phần văn bản 

 

1. Nắm được kiến thức về (tác giả, hoàn cảnh sáng tác; giá trị nội dung, nghệ thuật) 

của các văn bản truyện, kí đã học 

 - Bài học đường đời đầu tiên;  

 - Sông nước Cà Mau; 

 - Bức tranh của em gái tôi; 

 - Vượt thác; 

 - Buổi học cuối cùng; 

 - Cô Tô;  

 - Cây tre Việt Nam;  

2. Nắm được kiến thức về (tác giả, hoàn cảnh sáng tác; giá trị nội dung, nghệ thuật) 

của các văn bản thơ đã học 

 - Đêm nay Bác không ngủ 

 - Lượm 

3. Nắm được kiến thức về khái niệm, nội dung, nghệ thuật của văn bản nhật dụng 

đã học 

 Bức thư của thủ lĩnh da đỏ 

B. Phần Tiếng Việt: Nắm được khái niệm, đặc điểm của các đơn vị kiến thức sau 

1. Phó từ; 

2. Chủ đề 2: Các biện pháp tu từ (so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ); 

3. Các kiểu câu (câu trần thuật đơn, câu trần thuật đơn có từ là, câu trần thuật đơn 

không có từ là); 

4. Chữa lỗi về chủ ngữ, vị ngữ; 

5. Ôn tập dấu câu (dấu chấm, chấm hỏi, chấm than, dấu phẩy). 

C. Phần Tập làm văn 

1. Nắm được khái niệm, đặc điểm của văn miêu tả; 

2. Nắm được phương pháp, bố cục của bài văn tả cảnh và tả người. 

II. PHẦN BÀI TẬP 

A. Phần văn bản 

1. Dạng 1. Thuộc các bài thơ; luyện viết đoạn văn cảm nhận về đoạn thơ, nhân vật; 

2. Dạng 2. Tóm tắt các văn bản truyện, viết đoạn văn cảm nhận về nhân vật; 

3. Dạng 3. Giải thích ý nghĩa câu nói, hình ảnh, sự việc trong văn bản; 

B. Phần Tiếng Việt 
1. Dạng 1. Xác định được phó từ, các biện pháp tu từ trong các câu, đoạn ngữ liệu;  

2. Dạng 2. Xác định được các kiểu câu (câu trần thuật đơn, câu trần thuật đơn có từ 

là, câu trần thuật đơn không có từ là) trong các câu, đoạn ngữ liệu; 

3. Dạng 3. Xác định được lỗi về chủ ngữ và vị ngữ, biết sửa lỗi;  

4. Dạng 4. Xác định được công dụng của các loại dấu câu đã học; 

5. Dạng 5. Đặt câu, viết đoạn văn (hoặc đoạn hội thoại) có sử dụng phó từ, các 

biện pháp tu từ, các kiểu câu đã học; 



6. Dạng 6. Ôn lại các bài tập đã làm trong SGK. 

C. Phần Tập làm văn 

- Luyện các đề bài trong SGK (đề 1,2 trang 94, đề 3 - trang 122) 

- Luyện các đề văn tả cảnh (giờ ra chơi, một tiết học thú vị, ngôi trường, cơn mưa 

rào mùa hạ, một cảnh đẹp quê hương hoặc nơi tham quan...)  

(HS luyện tập xây dựng dàn ý và viết đoạn, viết bài.) 

 

* Lưu ý chung về phần bài tập 

- Phần văn bản: Tự  luyện không làm vào đề cương 

- Phần Tiếng Việt 

+ Các dạng bài tập1,2,3,4,6 đều tự luyện (Không làm vào đề cương); 

+ Dạng bài 5: Mỗi đơn vị kiến thức về (phó từ, biện pháp tu từ, các kiểu 

câu); cần đặt ít nhất 1câu, làm ra đề cương. Luyện viết đoạn văn có phó từ  và biện 

pháp tu từ đã học (làm vào đề cương 1 đoạn văn).  

- Phần Tập làm văn 

 Mỗi kiểu bài tả cảnh và tả người chọn xây dựng 1 dàn ý làm trong đề cương. 

Các đề còn lại tự luyện theo yêu cầu.  

                                                                                                                                                                                     

Đồng Tiến, ngày 25/5/2020 

NGƯỜI SOẠN NỘI DUNG 

               (Đã ký) 

           

   Đặng Thị Thu Hiền 
  

 

 

 

 

 

 


